Nhóm, lớp: 5 tuổi A 1- Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Phượng, Nguyễn Thị Hậu

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	Hộ khẩu gia đình
	Họ tên Bố
	Nghề nghiệp
	Họ tên Mẹ
	Nghề nghiệp
	Điện thoại 

Gia đình



	1
	Nguyễn Phương Nam
	26/04/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Công nhân
	Nguyễn Thị Trang
	Công nhân
	0359826647

	2
	Vũ Gia Phong
	03/04/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	Vũ Hoàng Long
	Bảo vệ
	Phạm Thị Nga
	Tự do
	0962688000

	3
	Nguyễn Thảo Linh
	22/01/2016
	
	x
	Thôn 3 , Liên Hòa
	Nguyễn Đức Tuyến
	Tự do
	Lê Thị Phương
	Công nhân
	0385886085

	4
	Nguyễn Mạnh Tuấn
	07/9/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Hùng
	Công nhân
	Nguyễn Thị Phượng 
	Làm ruộng
	0366506918

	5
	Trần Ngọc Linh
	08/08/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	Trần Sơn Tùng
	Tự do
	Lê Thị Hương
	Tự do
	0976766344

	6
	Phạm Văn Thìn
	15/23/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	Phạm Văn Lực
	Công nhân
	Hoàng Thị Thắm
	Làm ruộng
	0358896150

	7
	Nguyễn Minh Trí
	12/06/2016
	x
	
	Thôn 2, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Quốc
	Lái xe
	Nguyễn Thị Khơi
	Giáo viên
	0904342228

	8
	Hoàng Anh Quân
	14/06/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	Hoàng Văn Dũng
	Tự do
	Lê Thị Ngân
	Tự do
	0398849061

	9
	Nguyễn Sinh Phú
	29/01/2016
	x
	
	Thôn 2- Liên Hòa
	Nguyễn Văn Phương
	Làm ruộng
	Lê Thị Oanh
	Làm ruộng
	0818271569

	10
	Hoàng Nhã Uyên
	16/08/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	
	
	Hoàng Thị Quỳnh Trang
	Tự do
	0378042893

	11
	Hoàng Trọng Bách
	08/11/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	Hoàng Thanh Hiệu
	Tự do
	Đoàn Thị Thanh
	Giáo viên
	

	12
	Nguyễn Anh Quân
	23/05/2016
	x
	
	Thôn 2, Liên Hòa
	Nguyễn Đức Chiến
	Công nhân
	Lưu Thị Huyền
	Nhân viên
	0987037730

	13
	Trần Thế Thống
	18/6/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	Trần Văn Tuyền
	Công nhân
	Vũ Thị Trang
	Công nhân
	0978857953

	14
	Ngô Thị Như Ngọc
	19/8/2016
	
	x
	Thôn 2, Liên Hòa
	Ngô Đăng Hùng
	Thợ mộc
	Nguyễn Thị Bé
	Làm ruộng
	0397655886

	15
	Nguyễn Thành Nam
	14/06/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Niu
	Công nhân
	Nguyễn Thị Trâm
	Công nhân
	0389670048

	16
	Nguyễn Thị Bích Duyên
	22/10/2016
	
	x
	Thôn 2, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Doản
	Tự do
	Nguyễn Thị Năm
	Tự do
	0353402486

	17
	Đặng Bảo Anh
	17/04/2016
	
	x
	Thôn 1, Liên Hòa
	Đặng Minh Đức
	Tự do
	Phạm Vân Anh
	
	0398769951

	18
	Nguyễn Tuấn Anh
	05/03/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Hùng
	Làm ruộng
	Nguyễn Thị Nết
	Làm ruộng
	0394022966

	19
	Vũ Bảo An


	02/08/2016
	
	x
	Khu 8/Phong Hải
	Vũ Văn Luyện
	Làm ruộng
	Vũ Thị Thảo
	Làm ruộng
	0332852443

	20
	Đặng Bảo Ngọc
	28/03/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	Đặng Văn Đà
	
	Nguyễn Thị Liên
	Tự do
	0906220823

	21
	Hà Minh Hoàng
	28/06/2016
	x
	
	Thôn 3, Liên Hòa
	Hà Văn Huấn
	Làm ruộng
	Nguyễn Thị Lan
	Làm ruộng
	0366122903

	22
	Vũ Thị Minh Khuyên
	26/08/2016
	
	x
	Thôn 3, Liên Hòa
	Vũ Ngọc Anh
	Tự do
	Điệp Thị Gái
	Tự do
	0338932589

	23
	Phạm Tố Uyên
	17/02/2016
	
	x
	Xóm Bầu, Liên Vị
	Phạm Văn Thức
	Công nhân
	Nguyễn Thị Thúy Hường
	Giáo viên
	0395455109

	24
	Nguyễn Văn Đức
	08/08/2016
	x
	
	Khu 7, Phong Hải
	Nguyễn Văn Hùng
	Tự do
	Nguyễn Thị Bích Hoa
	Tự do
	0338146339

	25
	Nguyễn Khánh Chi
	26/08/2016
	
	x
	Thôn 1, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Hoan
	Công nhân
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	

	26
	Nguyễn Gia Hưng
	04/02/2016
	x
	
	Thôn 1, Liên Hòa
	Nguyễn Văn Cường
	Công nhân
	Nguyễn Thị Kim Anh
	Giáo viên
	0986616243

	27
	Dương Bảo Nam
	24/01/2016
	x
	
	Cẩm Thành, Cẩm La
	Dương Văn Việt
	Công nhân
	Lê Thị Thêm
	Giáo viên
	0394453399

	28
	Lê Nguyễn Lưu An


	25/10/2016
	x
	
	Thôn 2, Liên Hòa
	Lê Xuân Hòa
	Bộ đội
	Nguyễn Thị Hậu
	Giáo viên
	0987207751

	29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 5 tuổi A2 - Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị Hồng, Lê Thị Thêm
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Trần Thị Huyền Anh
	06/12/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	2
	Trần Thị Thu Hà
	27/02/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	3
	Trần Gia Bảo
	07/11/2016
	X
	
	Khu Bùi Xá, P Tân An- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	4
	Trần Thành Đạt
	24/05/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	5
	Trần Thị Khánh Hà
	08/05/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	6
	Trần Minh Quân
	20/02/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	7
	Lê Quang Vinh
	18/01/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	8
	Nguyễn Đức Đạt
	21/12/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	9
	Phùng T Thúy Hà
	13/07/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	10
	Nguyễn Ngọc Anh
	12/06/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	11
	Nguyễn T Bích Phương
	26/05/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	12
	Phạm Tuấn Duy
	29/04/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	13
	Trần Lê Trúc Nhi
	02/02/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	14
	Phạm Khánh Chi
	01/09/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	15
	Nguyễn Thu Hiền
	01/12/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	16
	Nguyễn Thu Hằng
	12/09/2016
	
	X
	Xóm 5– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	17
	Phạm Vũ Tuyết Mai
	04/10/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	18
	Nguyễn Ngọc Tuệ Minh
	21/12/2016
	X
	
	Xóm Đông – Liên Vị - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	19
	Nguyễn Bảo Vy
	25/03/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	20
	Trần Gia Bảo
	27/05/2016
	X
	
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	21
	Phạm Khánh Thy
	18/03/2016
	X
	
	Xóm Đông – Liên Vị - Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Trần Văn Hoàng
	Làm Ruộng
	
	Bùi Thị LAn
	Làm Ruộng
	
	

	Trần Mạnh Linh
	Tự do
	
	Đỗ Thị Len
	Tự do
	
	

	Trần Văn Hùng
	Tự do
	
	Phạm Thị Liên
	Tự do
	
	

	Trần Văn Khánh
	Làm Ruộng
	0367982703
	Hoàng Thị Mai
	Làm ruộng
	0326476239
	

	Trần Xuân Hồng
	Làm Ruộng
	0358769266
	ĐỗThị Hiển
	Làm ruộng
	0973128946
	

	Trần Thành Long
	Giáo viên
	0384988579
	Lê Thị Huyền
	Tự do
	0981866785
	

	Lê Văn Huy
	Làm ruộng
	0388728802
	Trần T Thanh Tâm
	Làm ruộng
	0357577284
	

	Nguyễn Văn Trinh
	Tự do
	0348194730
	Nguyễn Thị Mai
	Tự do
	0975810050
	

	
	
	
	Phạm Thị Quy
	Công nhân
	0367891146
	

	Nguyễn Văn Hiền
	Tự do
	0369708837
	Trần Thị Quỳnh
	Tự do
	0329265546
	

	Nguyễn Thanh Tùng
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Thủy
	Công nhân
	
	

	Phạm Văn Tuấn
	Tự do
	0398595063
	Phạm Thị Mơ
	Tự do
	0344505488
	

	Trần Quang Nghĩa
	Nhân viên
	0869684598
	Lê Thị Thu
	Nhân viên
	0335264474
	

	Phạm Đức Huy
	Tự do
	
	Đào Thị Sàn
	Tự do
	0978706665
	

	Nguyễn Văn Phúc
	Làm ruộng
	0904237009
	Trần Thị Mai
	Làm ruộng
	0789252090
	

	Nguyễn Văn Thân
	Làm ruộng
	0988364875
	Lê Thị Hiền
	Làm ruộng
	0344196733
	

	Phạm Trung Hiếu
	Tự do
	0965050733
	Vũ Thị Nguyệt
	Tự do
	0965050733
	

	Nguyễn Văn Hiện
	Tự do
	0976063579
	Phạm T Ngọc Nhung
	Giáo Viên
	0338311102
	

	Nguyễn Văn Hiên
	Tự do
	0888178333
	Nguyễn T Thu Trang
	Công nhân
	0398602333
	

	Trần Thanh Tùng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Tuyết
	Tự do
	
	

	Phạm Văn Trọng
	Tự do
	0379387592
	Nguyễn T Lan Phương
	Tự do
	0379387592
	


	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	22
	Nguyễn Duy An
	04/12/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	23
	Lê Văn Minh
	06/10/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	24
	Vũ Thanh Thư
	27/01/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	25
	Phạm Văn Hùng
	19/04/2016
	X
	
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	26
	Lê Khánh An
	21/06/2016
	
	x
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	27
	Phạm Quang Phúc
	05/07/2016
	X
	
	Xóm 3 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	28
	Lê Văn Quyết
	10/09/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	29
	Trần Minh Long
	09/12/2016
	X
	
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	30
	Trần Thị Quỳnh Nga
	24/11/2016
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	31
	Trần Bảo Nam
	19/11/2016
	X
	
	Xóm 5– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	32
	Nguyễn Thanh Tùng
	15/09/2016
	X
	
	Xóm 5– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	33
	Nguyễn Diệu Linh
	02/05/2016
	
	X
	Xóm 5– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Thắng
	Công Nhân
	
	Trần Thị Thanh
	Công nhân
	
	

	Lê Văn Mạnh
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Mến
	Tự do
	
	

	Vũ Văn Trung
	Tự do
	0378512050
	Nguyễn Thị Mai
	Tự do
	
	

	Phạm Văn Thái
	Tự do
	0329694063
	Nguyễn Thị Nhỏ
	Tự do
	0329694063
	

	Lê Văn Nghị
	Tự do
	0877782899
	Nguyễn Thị Thắm
	Tự do
	0877782899
	

	Phạm Văn Phú
	Tự do
	0945095030
	Kiều Thị Liễu
	Tự do
	0983190807
	

	Lê Văn Nam
	Tự do
	
	Đào Thị Hiền
	Tự do
	
	

	Trần Văn Chinh
	Tự do
	0372187926
	Nguyễn Thị Thùy
	Tự do
	0975879185
	

	Trần Văn Luân
	Tự do
	0395141102
	Vũ Thị Thảnh
	Tự do
	
	

	Trần Văn Hùng
	Tự do
	0359253368
	Lê Hà Phương
	Dược Sĩ
	0334053087
	

	Nguyễn Văn GIót
	Làm ruộng
	
	Cao Thị Hằng
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Cương
	Tự do
	
	Chu Thị Nhàn
	Tự do
	
	


Nhóm, lớp: 5 tuổi A3 - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thùy Liên, Phạm Thị Hảo

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đỗ Ngọc Diệp
	29/05/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0384433599

	2
	Nguyễn Minh Ánh
	26/02/2016
	
	X
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	3
	Đào Bá Nghĩa
	9/4/2016
	X
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	4
	Nguyễn Đại Trí
	6/02/2016
	X
	
	Xóm 8– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	5
	Tống Anh Thư
	23/09/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	6
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	5/10/2016
	
	X
	Xóm 7– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0382013976

	7
	Tống Thị Uyên
	4/8/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0356764169

	8
	Đào Thanh Thư
	20/1/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0974655318

	9
	Lê Kiều Phương
	20/06/2016
	
	x
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0362179192

	10
	Bùi Thảo Chi
	12/12/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0982411862

	11
	Đỗ Thị Lan
	7/8/2016
	
	X
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	12
	Nguyễn Khánh Linh
	26/03/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	13
	Nguyễn Lê Bảo Khánh
	09/04/2016
	
	X
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0978678492

	14
	Đào Phương Linh
	12/03/2016
	
	X
	Xóm 6– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	15
	Đào Thế Anh
	11/7/2016
	X
	
	Xóm 7- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0377492835

	16
	Ngô Quang Minh Khôi
	11/06/2016
	X
	
	Xóm 6– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0399408666

	17
	Triệu Gia Khánh
	05/04/2016
	X
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0327016181

	19
	Đào Bình Nguyên
	31/01/2016
	X
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	20
	Nguyễn Bình An
	24/8/2016
	X
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0979652860

	21
	
	
	X
	
	
	0975292122

	22
	Nguyễn Bảo An
	21/08/2016
	
	X
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0967613835

	23
	Đỗ Ngọc Anh
	27/8/2016
	
	X
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0368083368

	24
	Lê Mnh Trí
	25/01/2016
	X
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0326944928

	25
	Đào Đức Hoàng
	08/10/2016
	X
	
	Xóm 4– Tiền Phong- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0385462987

	26
	Nguyễn Quốc Vương
	11/03/2016
	X
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0373411328

	27
	Đào Thu Ngân
	12/09/2016
	
	X
	Xóm 7– Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	28
	Nguyễn Huy Hải
	29/05/2016
	X
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	29
	Nguyễn Lê Giáng My
	12/1/2016
	
	X
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	30
	Nguyễn Minh Hiếu
	18/08/2016
	X
	
	Xóm    – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	31
	Vũ Tuấn Sơn
	23/09/2016
	X
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	32
	Đào Trung Hiếu
	18/07/2016
	X
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	33
	Đào Duy Khang
	02/02/2016
	X
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	34
	Phạm Hồng Ánh
	06/01/2016
	
	X
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	35
	Nguyễn Toàn Thắng
	4/07/2016
	X
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0965916584


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đỗ Văn Xuân
	Tự Do
	
	Vũ Thị Yến
	Tự do
	0384435599
	

	Nguyễn Văn Hợi
	Làm ruộng
	
	Đỗ Thị Bẩy
	Tự do
	
	

	Đào Văn Luyện
	Tự do
	
	Lê Thị Hồng Hương
	Công Nhân
	
	

	Nguyễn Văn Kiên
	Điều dưỡng
	
	Lê Thị Nõn
	Điều dưỡng
	
	

	Tống Trường Minh
	Tự do
	
	Đào Thị Điệu
	Tự do
	0356138883
	

	Nguyễn Văn Hậu
	Làm Ruộng
	
	Vũ Thị Thao
	Công Nhân
	0382013976
	

	Tống Văn Liên
	Đã mất
	
	Nguyễn Thị Tuyên
	Đã mất
	
	Đã mất

	Đào Văn Khuy
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Thu
	Tự do
	0974655318
	

	Lê Hồng Quân
	Làm Ruộng
	
	Lê Thị Hạnh
	Làm ruộng
	0362179192
	

	Bùi Kim Phượng
	Làm Ruộng
	
	Trần Thị Thảo
	Làm ruộng
	0982411862
	

	Đỗ Văn Chủng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Hà
	Tự do
	
	

	Nguyễn Mạnh Dũng
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Huyền
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Quang Đạt
	Lái xe
	
	Lê Thị Dung
	Công nhân
	0978678492
	

	Đào Văn Nhanh
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Nhàn
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	Đỗ Thị Hòa
	Công nhân
	
	

	Đào Văn Toàn 
	Tự do
	
	Đỗ Thị Hằng
	Làm ruộng
	0377492835
	

	Ngô Quang Hóa
	Tự do
	
	Đỗ Thị Thủy
	Tự do
	0399408666
	

	Triệu Y Thuật
	Giáo Viên
	
	Bùi Thị Nhớ
	Giáo Viên
	0327016181
	

	Đào Văn Chiến
	Tự do
	
	Ngô Thị Hà
	Giáo viên
	
	

	Nguyễn Văn Phòng
	Kinh doanh
	
	Đinh Thị Nhung
	Kinh Doanh
	0979652860
	

	Vũ Mạnh Toàn
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Oanh 
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Bính
	Tự do
	
	Đỗ Thị Huyền
	Làm Ruộng
	0967613835
	

	Đỗ Văn Tình
	Công nhân
	
	Bùi Thị Hậu
	Tự do
	0368083368
	

	Lê Văn Triểu
	Công nhân
	
	Bùi Thị Anh
	Công nhân
	0326944928
	

	Đào Văn Chung
	Công nhân
	
	Lê Thị Làn
	Công nhân
	0385462987
	

	Nguyễn  Văn  Cương
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Loan
	Công nhân
	0385462987
	

	 Đào Xuân Hiên
	Làm Ruộng
	
	Vũ Thị Xoãn
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Năm
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Hà
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Vượng
	Tự do
	
	Lê Thị Thanh Mong
	Tự do
	
	

	Nguyễn Văn Toàn
	Công nhân
	
	Cao Thị Gái
	Công nhân
	
	

	Vũ Mạnh Tuấn
	Tự do
	
	Tống Thị Hoàn
	Tự do
	
	

	Đào Văn Vường
	Công nhân
	
	Lê Thị Em
	Công nhân
	
	

	Đào Văn Phương
	Công nhân
	
	Đinh Thị Hà
	Công nhân
	
	

	Phạm Công Văn
	Công nhân
	
	Lê Thị Mơ
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Thành Luân
	Tự do
	
	Lê Thị Thủy
	Tự do
	0965916584
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 5 tuổi A 4- Giáo viên chủ nhiệm: Đỗ Thị The – Đào Thị Vân
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đào Lê Phương Anh
	20/01/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0336132888

	2
	Vũ Quốc Hưng
	15/02/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0977495433

	3
	Nguyễn Thu Hương
	02/06/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0966955683

	4
	Nguyễn An Khang
	17/10/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0378513558

	5
	Đỗ Thị Hằng
	16/08/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0347896559

	6
	Nguyễn Nhân Hiếu
	19/09/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0384237985

	7
	Nguyễn Thị Ánh Mai
	03/09/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0389572607

	8
	Đỗ Anh Tú
	14/03/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0346104798

	9
	Hoàng Bảo Đức
	02/05/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0326135568

	10
	Đỗ Thị Quỳnh Nhi
	16/03/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0386451879

	11
	Đào Thị Kim Ngân
	01/04/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0366204748 

	12
	Nguyễn Anh Tú
	12/09/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0388371192

	13
	Nguyễn Anh Khoa
	05/06/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0339037630

	14
	Nguyễn Huy Nam
	05/01/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0352841608

	15
	Đỗ Mai Linh
	23/02/2016
	
	x
	Thôn 6,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0387434824

	16
	Tống Bảo An
	30/11/2016
	
	
	Thôn 6,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0962683102

	17
	Vũ Thái Tuấn
	21/07/2016
	
	
	Thôn 7,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0332124041


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đào Xuân Tép
	Bộ Đội
	0868960323
	Lê Thị Tâm 
	Giáo viên
	0336132888
	

	Vũ Văn Cường
	Làm ruộng
	
	Vũ Thị Bích
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Khịch
	Công nhân
	
	Vũ Thị Ba
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Khoa
	Công nhân
	
	Đoàn Thị Riêng
	Công nhân
	
	

	Đỗ Văn To
	Làm ruộng
	
	Đỗ Thị Giang
	Làm ruộng
	0982950321
	

	Nguyễn Văn Hoan
	Làm ruộng
	
	Lê Thị Loan
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Thanh
	Tự do
	
	Nông Hồng Hạnh
	Công nhân
	
	

	Đỗ Văn Long
	Tự do
	
	Đào Thị Lý
	Nội trợ
	
	

	Hoàng Văn Khoản 
	Tự do
	
	Lê Thị Bến
	Công nhân
	
	

	Đỗ Văn Khải 
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Làm ruộng
	
	

	Đào Văn Bốn
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Bé
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Mát
	Tự do
	
	Trần Thị Tỉnh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Tiền
	Làm ruộng
	0986772041
	Vũ Thị Thuỷ
	Làm ruộng
	03955607454
	

	Nguyễn Văn Đăng 
	Tự do
	
	Đỗ Thị Tý
	Nội trợ
	
	

	Đỗ Xuân Thắng
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Liên
	Làm ruộng
	
	

	Tống Văn Cường
	Làm ruộng
	0973271822
	Đỗ Thị Thuận
	Nội trợ
	
	

	Vũ Văn Trọng
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Hương
	Làm ruộng
	
	

	Phạm Văn Năm
	Làm ruộng
	
	Đỗ Thị Hường
	Làm ruộng
	
	


	18
	Phạm Bảo Khang
	01/03/2016
	
	
	Thôn Đông,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0327508617

	19
	Vũ Gia Huy
	23/09/2016
	
	
	Thôn Nam,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0373718966

	20
	Lê Minh Khánh
	31/05/2016
	
	
	Thôn 4,Tiền Phong,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0338674268

	21
	Nguyễn Hoàng Hải
	27/10/2016
	
	
	Thôn Quán,Liên Vị,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0984057816

	22
	Nguyễn Linh Chi
	08/11/2016
	
	x
	Thôn 10,Hạ Long,Vân Đồn,Quảng Ninh
	0343681313

	23
	Đỗ Minh Tuệ
	15/09/2016
	
	
	Kim Mã,Ngoc Khánh,Ba Đình,Hà Nội
	0982902323

	24 
	Nguyễn Gia Bảo
	16/06/2016
	
	
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	0378897390

	25
	Đỗ Thị Thuỳ Linh
	07/11/2016
	
	x
	Thôn 8,Liên Hòa,Quảng Yên,Quảng Ninh
	

	26
	Phạm Vũ Phong Tú
	09/08/2016
	
	
	Khu 7,Phong Hải,Quảng Yên,Quảng Ninh
	


	Vũ Văn Hưởng
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Huệ
	Nội trợ
	0394623668
	

	Lê Văn Mạnh
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Thoan
	Nội trợ
	
	

	Nguyễn Văn Hin
	Tự do
	0388324078
	Đỗ Thị Chiêm
	Nội trợ
	0378513558
	

	Nguyễn Văn Tuấn
	Làm ruộng
	0387931828
	Nguyễn Thị Luyến
	Làm ruộng
	
	

	Đỗ Đức Tâm 
	Tự do
	
	Hoàng Thị Thanh
	Nội trợ
	
	

	Nguyễn Văn Sóc
	Tự do
	
	Phạm Thị Lan Xuân
	Công nhân
	
	

	
	
	
	Đỗ Thị Hoà
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	Phạm Thị Oanh
	Làm ruộng
	
	


Nhóm, lớp: 4 tuổi A1 - Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Thêm

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn Văn Anh
	23/01/2017
	X
	
	Xòm 3- Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	2
	Nguyễn Thị Minh Thư
	07/01/2017
	
	X
	Xòm 3- Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	3
	Nguyễn Nhật Bảo Khôi
	15/04/2017
	X
	
	Xòm 3- Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	4
	Lê Phương Vy
	19/04/2017
	
	X
	Xòm 3- Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	5
	Hoàng Sơn Tùng
	22/03/2017
	X
	
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	6
	Đặng Khánh Duy
	13/03/2017
	X
	
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	7
	Phạm Thị Thương
	01/09/2017
	
	X
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	8
	Nguyễn Tiến Minh
	01/03/2017
	X
	
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	9
	Nguyễn Thanh Tùng
	02/1/2017
	X
	
	Xóm 1 - Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	10
	Nguyễn Thiên Phú
	24/06/2017
	X
	
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	11
	Dương Thị Kim Ngân
	01/08/2017
	
	X
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	12
	Hoàng Kim Ngân
	09/09/2017
	
	X
	Xòm 3- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	13
	Vũ Duy Khánh
	28/8/2017
	X
	
	Khu 8 -  P. hải- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	14
	Tống Thị Thúy Ngọc
	28/7/2017
	
	X
	Xòm 2- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	15
	Hoàng Đức Khang
	17/11/2017
	X
	
	Xòm 1- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	16
	Nguyễn Nhật Minh
	17/11/2017
	X
	
	Xòm 2- Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	17
	Nguyễn Trung Đức
	2/04/2017
	X
	
	Xòm 1- Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	18
	Ngô Hoàng Bảo Anh
	16/08/2017
	
	X
	Khu 7 - P Phong Hải- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	19
	Ngô Hoàng Bảo An
	16/08/2017
	X
	
	Khu 7 -  P Phong Hải- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	20
	Ngô Lương Bích 
	31/12/2017
	
	X
	Xóm 1 - Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	Khuyết tật

	21
	Dương Thanh Thảo Linh
	27/10/2017
	
	X
	Xóm 1 -  Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Huệ
	Làm Ruộng
	0364604170
	

	Nguyễn Văn Thọ
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Hoa
	Tự do
	0379223802
	

	Nguyễn Văn Cường
	Bảo vẹ
	
	Nguyễn Thị Liên
	Tự do
	0398853640 
	

	Lê Đức Nghĩa
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Thắm
	Làm ruộng
	0342162285
	

	Hoàng Văn Tuyển
	Tự do
	0358769266
	Nguyễn Thị Thuận
	Làm ruộng
	0373720576
	

	Nguyễn Văn Khải
	Tự do
	
	Đặng Kim Oanh
	Tự do
	0349296003
	

	Phạm Văn Tình
	Tự do
	0388728802
	Vũ Thị Nguyên
	Làm ruộng
	0373809957
	

	Nguyễn Văn Thiềng
	Tự do
	0348194730
	Tiêu Thị Chăm
	Tự do
	0372293714
	

	Nguyễn Văn Viên
	Tự do
	
	Bùi Thị Oanh 
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Mạnh
	Tự do
	0369708837
	Lê Thị Kim Liên
	Tự do
	
	

	Dương Văn Điều
	Tự do
	
	Lê Thị Luyến
	Công nhân
	0394942663
	

	Hoang Văn Cường
	Tự do
	0398595063
	Nguyễn Thị Hiền
	Tự do
	0386336188
	

	Vũ Văn Phiên
	Tự do
	0869684598
	Ng Thị Diệu Huyền
	Nhân viên
	0389159019
	

	Tống Đình Thắng
	Công nhân
	
	Đoàn Thị Them
	Tự do
	0359100513
	

	
	
	0904237009
	Hoàng Thị Soan
	Làm ruộng
	0398849061
	

	Nguyễn Mạnh Linh
	Tự do
	
	Lê Thị Hoàn
	Làm ruộng
	0795335860
	

	Nguyễn Văn Hăng


	Tự do


	0965050733
	Lê Thu Thủy
	Tự do
	0345379562
	

	Ngô Xuân Thủy
	Tự do


	
	Hoàng Thị Thương
	Giáo Viên
	0985297896
	

	Ngô Xuân Thủy
	Tự do
	0888178333
	Hoàng Thị Thương
	Công nhân
	0961154395
	

	Ngô Văn Đoàn 
	Tự do
	
	Tô Thị Hải
	Tự do
	
	

	Dương Minh Trường


	          Tự do
	0379387592
	Nguyễn Thị Vân Anh
	Tự do
	0986296143
	


	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	22
	Lê Quang Lĩnh
	01/07/2017
	X
	
	Xóm 1 -  Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	23
	Ngô Tuấn Anh
	13/01/2017
	X
	
	Xóm 1 -  Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	24
	Nguyễn Đức An
	8/04/2017
	X
	
	Xóm 2 -  Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	25
	Hoàng Thị Thu Hiền
	
	X
	
	Xóm 2 - Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	26
	Ngô Văn Hòa
	06/06/2017
	X
	
	Khu 3 - P. Phong Hải - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	27
	Nguyễn Diệp Anh
	17/11/2017
	
	X
	Xóm 2 - Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	28
	Lê Phúc Lâm
	22/9/2017
	X
	
	Xóm 1 - Liên hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	29
	 Dương Đức Quang
	03/11/2017
	X
	
	Xóm 3 - Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	30
	Nguyễn Quỳnh Hương
	10/10/2017
	
	X
	Xóm 1 -  Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	31
	Hoàng Nguyễn Khánh My
	15/02/2017
	
	X
	Xóm 1 -  Liên hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh 
	

	32
	Ngô Thảo Vy
	22/10/2017
	
	X
	Xóm 3 - Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	33
	Nguyễn Đức Đam
	24/08/2017
	X
	
	Xóm 3 - Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	34
	Ngô Quang Khánh
	03/9/2017
	X
	
	Xóm 2 - Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	35
	Phạm Anh Dũng
	31/7/2017
	X
	
	Khu 1 – P. Phong Cốc - Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Lê Quang Hoàn


	Tự do


	
	Nguyễn Thị Bích
	Tự do
	
	

	Ngô Văn Điều
	Tự do
	
	Lê Thị Vân
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Sơn


	Tự do


	
	Nguyễn Thị Thu
	Tự do
	
	

	Hoàng Văn Vương


	Tự do


	0329694063
	Mạc Thị Thu
	Công nhân
	0329694063
	

	Ngô Văn Tùng


	Tự do


	0877782899
	Đặng Thị Huệ
	Công nhân
	0877782899
	

	Nguyễn Trọng Sơn
	Tự do
	0945095030
	Nguyễn Thị Thương
	Tự do
	0983190807
	

	Lê Mạnh Thành


	Tự do


	
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Viên Chức
	
	

	Dương Văn Vẻ
	Tự do
	0372187926
	Nguyễn Thị Hường
	Tự do
	0975879185
	

	Nguyễn Văn Ban
	NVVP
	0395141102
	Nguyễn Thị Hiên
	NVVP
	
	

	Hoàng Văn Chiến
	Tự do
	0359253368
	Hoàng Thị Nga
	Tự do
	0334053087
	

	Ngô Viết Bình
	Bộ đội
	
	Trần Thị Nhờ
	    Công nhân
	
	

	Nguyễn Đức Đà
	         Tự do
	
	Vũ Thị Nhung
	         Tự do
	
	

	Phạm Đức Lâm
	Công Nhân


	0982258670
	Hoàng Thị Nhật Lệ
	Công nhân
	
	


Nhóm, lớp: 4tuổi A2 - Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Yên – Lê Thị Thêm
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Lê Đức Minh
	02/09/2017
	X
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	2
	Phạm Thu Huyền
	07/07/2017
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	3
	Lê Bảo Khang
	05/05/2017
	X
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	4
	Lê Huyền Trang
	15/02/2017
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	5
	Trần Lâm Thủy Tiên
	09/07/2017
	
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	0352811104

	6
	Phạm Bảo An
	16/09/2017
	
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	0389468788

	7
	Hoàng Bảo An
	08/12/2017
	X
	
	Liên Vị – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	8
	Nguyễn Thu Hường
	11/12/2017
	
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	9
	Lê Anh Thư
	04/12/2017
	
	
	Thôn 4 – Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	10
	Nguyễn Bảo Quân
	29/07/2017
	X
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	11
	Đỗ Phương Bảo Yến
	12/06/2017
	
	
	Xóm Đông - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	12
	Đỗ Nguyễn Nhật Minh
	16/07/2017
	X
	
	Thôn 8 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	13
	Lê Minh Khôi
	14/12/2017
	X
	
	Xóm Đông - Liên Vị– Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	14
	Nguyễn Cát Vy Anh
	05/04/2017
	
	
	Thôn 8 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	15
	Nguyễn Gia Phúc
	03/06/2017
	X
	
	Thôn 8 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	16
	Vũ Thiên Phúc
	08/08/2017
	X
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	17
	Nguyễn Quỳnh Anh
	30/10/2017
	
	
	Thôn 8 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	18
	Lê Bảo Khánh
	30/1/2017
	x
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	19
	Phạm Văn Thắng
	20/09/2017
	x
	
	Thôn  - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	20
	Phạm gia Khánh
	11/01/2017
	x
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Lê Văn Hiền
	Tự do
	0986450498
	Lư Thị Ái Vân
	
	0973074570
	

	Phạm Văn Cường
	
	
	Trần Thị Thơ
	
	0981665178
	

	Lê Văn Cường
	
	
	Trần Thị Hương
	
	
	

	Lê Văn Thành
	
	
	Nguyễn Thị Mơ
	
	
	

	Trần Việt Thắng
	
	
	Trần Thị Thanh Ngân
	
	
	

	Phạm Văn Trường
	
	
	Nguyễn Thị Lương
	
	
	

	Hoàng Mạnh Hùng
	Tự do
	0976331088
	Nguyễn Thị Phương
	Tự do
	0945098688
	

	Nguyễn Văn Thân
	Làm ruộng
	0988364875
	Lê Thị Hiền
	Làm ruộng
	0344196733
	

	Lê Văn  Tùng
	Tự do
	
	Lý Thị Huấn
	Tự do
	
	

	Nguyễn Văn  Hiên
	Tự do
	0888178333
	Nguyễn Thị Thu Trang
	Công nhân
	0398602298
	

	Đỗ Thanh Tùng
	Tự do
	0915521958
	Đinh Thị Linh
	Tự do
	0945671588
	

	
	
	
	
	
	
	

	Lê Thế Anh
	Kỹ sư
	0352637333
	Nguyễn Thị Len
	Nhân viên
	0986128297
	

	Nguyễn Huy Bình
	Tự do
	0396787364
	Ngô Thị Thoa
	Tự do
	0354659985
	

	Nguyễn Hồng Quân
	Công nhân
	
	Nguyễn Thái Loàn
	Tự do
	
	

	Vũ Văn Chắc
	
	
	Lê Thị Hương
	
	
	

	Nguyễn Văn Bá
	
	
	Đỗ Thị Thủy
	
	
	

	Lê Văn Dương
	
	
	Hoàng Thị Hường
	
	
	

	Phạm Văn Đoàn
	
	
	Vũ Thị Hòa
	
	
	

	Phạm Văn Kiên
	
	
	Nguyễn Thị Chiêu
	
	
	


	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	21
	Nguyễn Hải Đăng
	03/09/2017
	x
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	22
	Phạm Quỳnh Hương
	15/06/2017
	
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	23
	Lê Dương Bảo An
	10/9/2017
	x
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	24
	Phạm Uyên Vân
	26/06/2017
	
	
	Xóm đông - Liên vị – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	25
	Lê Chí Thành Công
	24/06/2017
	x
	
	Thôn 5 – Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	26
	Trần Thị Ngọc Ánh
	12/11/2017
	
	
	Thôn 3 – Liên Hòa - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	27
	Nguyễn Phú quý
	01/12/2017
	x
	
	Thôn 4 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	28
	Lê Bảo Linh
	27/03/2017
	
	
	Thôn 5 - Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	29
	Trần Thanh Vân
	24/02/2017
	
	
	Phú cát – Quốc oai – Hà Nội
	

	30
	Nguyễn Ngọc Diệu
	08/04/2017
	
	
	Thôn 8 - Liên Hòa– Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	31
	Đào Trung Hiếu
	08/11/2017
	x
	
	
	

	32
	Nguyễn  Gia Bảo
	13/01/2017
	x
	
	Thôn 3 – Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	33
	Đinh Phạm Quỳnh Anh
	
	
	
	
	

	34
	Phạm Minh Trung
	13/10/2017
	x
	
	Thôn 4 –  Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	35
	Hoàng Lê Diệp Anh 
	04/12/2017
	
	
	Xóm Đông –  Liên Vị - Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	36
	Trần Đăng Khoa
	06/06/2017
	x
	
	Thôn 4 – Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	37
	Lê Vũ Duy Anh
	04/12/2017
	x
	
	Thôn 4 – Liên Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	38
	Nguyễn Tùng Lâm
	09/08/2017
	
	
	Thôn 5 – Xã Quảng Chính – Hải Hà – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Thanh
	
	
	Lê Thị Hà
	
	
	

	Phạm Văn Long
	
	
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	
	
	

	
	
	
	Lê Thị Vân
	
	
	

	Phạm Quốc Hưng
	
	
	Nguyễn Thị Yên
	
	
	

	Lê văn Hướng
	
	
	Dương Thị Ánh Hồng
	
	
	

	Trần Văn Năm
	
	
	Lê Thị Phượng
	
	
	

	Nguyễn Văn Quyên
	
	
	Nguyễn Thị Mơ
	
	
	

	Lê Văn Mầm
	
	
	Nguyễn Thị Bé Thảo
	
	
	

	Trần Thanh Hòa
	
	
	Trần Thanh Vân
	
	
	

	Nguyễn Văn Còm
	
	
	Nguyễn Thị Dí
	
	
	

	Nguyễn Văn Ngận
	
	
	Đinh Thị Chinh
	
	
	

	Phạm Thành Tâm
	
	
	Lê Thị Thu
	
	
	

	Hoàng Văn Thắng
	
	
	Lê Thị Lan
	
	
	

	Trần Thanh Tùng
	
	
	Đỗ Thị Bé
	
	
	

	Lê văn Mạnh
	
	
	Vũ Thùy Dung
	
	
	

	Nguyễn Hồng Gia
	
	
	Nguyễn Thị Ngọc
	
	
	


Nhóm, lớp: 4TA4- Giáo viên chủ nhiệm: Cao Lệ Hà
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Nguyễn Trung Hiếu
	16/10/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0358120657

	2
	Nguyễn Quang Anh
	23/07/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên-QN
	0336888845

	3
	Hà Duy Anh
	13/03/2017
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0386451204

	4
	Đào Lê Đức Phúc
	21/06/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0336132888

	5
	Nguyễn Thanh An
	27/02/2017
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0379948954

	6
	Đào Yến Nhi
	18/10/2017
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0328123110

	7
	Nguyễn Phương Thảo
	06/06/2017
	
	x
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0357543688

	8
	Nguyễn Đình Dương
	21/06/2017
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0379540078

	9
	Lê Thị Ngọc Trang
	21/09/2017
	
	x
	Xóm 7- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0358047848

	10
	Nguyễn Đàm An
	22/11/2017
	x
	
	Xóm 5- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0328959701

	11
	Trần Huy Hoàng
	12/06/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0985781679

	12
	Đào Minh Quân
	25/12/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0984560943

	13
	Đào Đức Quang
	10/10/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0365200899

	14
	Đỗ Bảo An
	31/07/2017
	x
	
	Xóm 8- Xã Liên Hoà- Thị xã Quảng Yên-QN
	0963388194

	15
	Phạm Trung Anh
	04/12/2017
	x
	
	Thôn Tân Liên- Xã Quảng Tân- Đầm Hà- QN
	0393197997

	16
	Nguyễn Gia Lâm
	29/03/2017
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hoà- Thị xã Quảng Yên- QN
	0328528825

	17
	Tô Bảo Nam
	20/11/2017
	x
	
	Xóm Đông Liên Vị - Thị xã Quảng Yên QN
	0976726718

	18
	Hoàng Minh Huy
	29/08/2017
	x
	
	Xóm Đông Liên Vị - Thị xã Quảng Yên QN
	0968304838

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Nguyễn Văn Thành
	Làm ruộng
	
	Dương Thị Minh
	Làm ruộng
	0358120657
	

	Nguyễn Văn Tâm
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Tú
	Làm ruộng
	0336888845
	

	Hà Sơn Bình
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Hoan
	Làm ruộng
	0386451204
	

	Đào Xuân Tép
	Bộ đội
	
	Lê Thị Tâm
	Giáo viên
	0336132888
	

	Nguyễn Văn Tới
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Sứ
	Công nhân
	0379948954
	

	Đào Văn Hoàn
	Làm ruộng
	
	Cẩm Thị Vân
	Làm ruộng
	0328123110
	

	Nguyễn Văn Bình
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Bốn
	Làm ruộng
	0357543688
	

	Nguyễn Văn Cương
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Loan
	Công nhân
	0379540078
	

	
	
	
	Lê Thị Mận
	Làm Ruộng
	0358047848
	

	Nguyễn Văn Hiển
	Công Nhân
	
	Đàm T Huyền Chang
	Công nhân
	0328959701
	

	Trần Văn Tý
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Yến
	Công nhân
	0985781679
	

	Đào Văn Tĩnh
	Làm Ruộng
	
	Đỗ Thị Cờ
	Công nhân
	0984560943
	

	Đào Quý Đôn
	Công An
	
	Nguyễn Thị Hảo
	Làm Ruộng
	0365200899
	

	Đỗ Văn Luân 
	Làm Ruộng
	
	Hoàng Thị Cúc
	Làm Ruộng
	0963388194
	

	Phạm Văn Huấn
	Làm Rụông
	
	Đỗ Thị Mến
	Làm Ruộng
	0393197997
	

	Nguyễn Văn Ét
	Làm Ruộng
	
	Trần Thị Bắc
	Làm Ruộng
	0328528825
	

	Tô Tiến Sơn
	Làm Ruộng
	
	Hoàng Thị Hiền
	Công nhân
	0976726718
	

	Hoàng Văn Hiện
	Đã mất
	
	Nguyễn Thu Thảo
	Công nhân
	0968304838
	


Nhóm, lớp: 3 tuổi A 1- Giáo viên chủ nhiệm: Hà Thị thế Dung 
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Hà Minh Văn
	27/01/2018
	x
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0356165433

	2
	Hà Hải Bình
	08/09/2018
	x
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0982781230

	3
	Nguyễn Tùng Anh
	14/08/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0347776288

	4
	Phạm Hải Anh
	08/09/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0389443404

	5
	Hà Minh Đức
	06/01/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0339035888

	6
	Lê Ngọc Hân
	21/09/2018
	
	x
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên
	0347492258

	7
	Tống Văn Hải
	01/12/2018
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0359100513

	8
	Vũ Minh Trí
	19/06/2018
	x
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0386768299

	9
	Vũ Gia Phúc
	02/02/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0329017091

	10
	Ngô Khả My
	29/11/2018
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0973820393

	11
	Nguyễn Minh Thư
	11/08/2018
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0394413184

	12
	Ngô Long Quảng
	20/08/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0332592569

	13
	Nguyễn Xuân Phúc
	02/08/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên
	0789318391

	14
	Đặng Bảo Ngọc
	27/02/2018
	
	x
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0398769951

	15
	Nguyễn Thiện Nhân
	27/02/2018
	x
	
	Thôn 3 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0334273358

	16
	Nguyễn Bảo Châu
	22/05/2018
	
	x
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên 
	0378923412

	17
	Đặng Hà Anh
	07/09/2018
	
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên
	0982966673

	18
	Vũ Trâm Anh
	09/11/2018
	
	
	Thôn 7 - Liên Hòa- Quảng Yên
	0338211598

	19
	Vũ Bảo Khang
	07/01/2018
	
	
	Thôn 1 - Liên Hòa- Quảng Yên
	0979246561

	20
	Đinh Minh Tâm
	27/04/2018
	
	
	Khu 6 – Phong Cốc- Quảng Yên
	0366122903

	21
	Lê Nguyễn Minh Nhật
	24/06/2018
	
	
	Khu 7 – Nam Hòa - Quảng Yên
	0988204483

	22
	Nguyễn Thanh Phong
	28/08/2018
	
	
	Thôn 2 - Liên Hòa- Quảng Yên
	0339671495


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Hà Văn Mạnh
	Công nhân
	
	Mạc Thị Mãi
	Làm ruộng
	
	

	Hà Thế Phương
	Công nhân
	
	Trần Thị Tuyết Anh
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Huy
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Tự do
	
	

	Phạm Văn Hùng
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Loan
	Công nhân
	
	

	Hà Văn Hùng
	Làm ruộng
	
	Bùi Thị Xuyến
	Làm ruộng
	
	

	Lê Văn Tâm
	Công nhân
	
	Tô Thị Thanh
	Công Nhân
	
	

	Tống Đình Thắng
	Công nhân
	
	Đàm Thị Thêm
	Công nhân
	
	

	Vũ Minh Thoại
	Làm ruộng
	
	Vy Thị Quyên
	Công nhân
	
	

	Vũ Văn Công
	Tự do
	
	Đặng Thị Đức
	Tự do
	
	

	Ngô Đình Kiên
	Tự do
	
	Đào Thu Huyền
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn văn Quốc
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Khơi
	Giáo viên
	
	

	Ngô Văn Duân
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Hồng Hiếu
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Hiếu
	Làm ruộng
	
	Đỗ Thị thu Hoa
	Làm ruộng
	
	

	Đặng Minh Đức
	Làm ruộng
	
	Phạm Vân Anh
	Làm ruộng
	
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Thoa
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Khá
	Làm ruộng
	
	Nguyễn Thị Lương
	Làm ruộng
	
	

	Đặng Đức Việt
	Công nhân
	
	Vũ Thị Hải Giang
	Công nhân
	
	

	Vũ văn Ba
	Công nhân
	
	Ngô Thị Hiền Lương
	Công nhân
	
	

	Vũ Văn Dũng
	Làm ruộng
	
	Hoàng Thị Mai
	Công nhân
	
	

	Đinh Khắc Khương
	Công nhân
	
	Hà Thị Huyền Trang
	Tự do
	
	

	Lê Văn Hướng
	Công nhân
	
	Nguyễn Thị Hương
	Giáo viên
	
	

	Nguyễn Ngọc Văn
	Tự do
	
	Phạm Thị Chung
	Tự do
	
	


Nhóm, lớp: 3 tuổi A 2 - Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Thúy: 0335562682, Nguyễn Thị Huyền:0975197713

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Lê Khánh Linh
	12/10/2018
	
	x
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0369206338

	2
	Đỗ Đúc Anh
	26/12/2018
	x
	
	Thôn Bấc, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0383498541

	3
	Dương Khánh Ngọc
	09/09/2018
	
	x
	Khu 7, P. Nam Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0342420926

	4
	Đào Ngọc Diệp
	05/12/2018
	
	x
	Thôn 6, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0983750119

	5
	Nguyễn Minh Phúc (LV)
	10/02/2018
	x
	
	Thôn Nam, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0373718966

	6
	Vũ Mạnh Cường
	30/01/2018
	x
	
	Thôn  , xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0386709307

	7
	Lê Quang Huy
	10/11/2018
	x
	
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0335562682

	8
	Dương Minh Hiếu
	26/06/2017
	x
	
	Thôn Cẩm Tiến , xã Cẩm La, Tx. QY, QN
	0349889776

	9
	Ngô Đăng Hạo Nam
	12/01/2018
	x
	
	Khu 3, P. Phong Hải,Tx. Quảng Yên, QN
	0963244946

	10
	Phạm Thị Như Quỳnh
	09/01/2018
	
	x
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0966841550

	11
	Nguyễn Minh Phúc (LH)
	31/07/2018
	x
	
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0984940229

	12
	Vũ Thùy Trâm
	24/09/2018
	
	x
	Thôn 3 , xã Liên Hòa,  Tx. Quảng Yên, QN
	0365764483

	13
	Đỗ Huyền Anh
	23/01/2018
	x
	x
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0984640623

	14
	Cao Gia Hân
	21/09/2018
	
	x
	Đạm Thủy, thủy an, Đông Triều, QN
	0364816974

	15
	Phạm Quốc Hào
	08/12/2018
	x
	
	Thôn 5, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0982219681

	16
	Nguyễn Tuấn Anh
	02/10/2018
	x
	
	Thôn 3, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0328653608

	17
	Nguyễn Hồng Bảo Hân
	07/08/2018
	
	x
	Thôn Đông, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0987759162

	18
	Nguyễn Cát Ngọc Nhi
	20/09/2018
	
	x
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0354659985

	19
	Đào Hạo Nam
	31/01/2018
	x
	
	Thôn 8, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0375802916

	20
	Nguyễn Minh Đại
	26/06/2018
	x
	
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0386146353

	21
	Phạm Hoài An
	22/07/2018
	
	x
	Thôn 5, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0865505827

	22
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
	14/01/2018
	
	x
	Thôn  ,xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0849021883


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Lê Văn Thìn
	Giáo Viên
	0369206338
	Ng. Thị Cẩm Nhung
	Giáo viên
	0369206338
	

	Đỗ Văn Kiên
	Công nhân
	0383498541
	Trần Thị Thủy
	Công nhân
	0383498541
	

	Dương Văn Tuấn
	Tự do
	0342420926
	Trần Thị Thơm
	Tự do
	0342420926
	

	Đào Văn Chiến
	Tự do
	0983750119
	Ngô Thị Hà
	Giáo viên
	0983750119
	

	Nguyễn Văn Cường
	Làm ruộng
	0373718966
	Nguyễn Thị Thơm
	Làm ruộng
	0373718966
	

	Vũ Văn Tính
	Làm ruộng
	0386709307
	Nguyễn Thị Thảo
	Công nhân
	0386709307
	

	Lê Văn Kì
	Công nhân
	0335562682
	Nguyễn Thị Hằng
	Công nhân
	0335562682
	

	Duơng Văn Huy
	Công nhân
	0349889776
	Lê Thị Vít
	Công nhân
	0349889776
	

	Ngô Đăng Xoan
	Tự do
	0963244946
	Đỗ Thị Thảo
	Tự do
	0963244946
	

	Phạm Việt Hùng
	Công nhân
	0966841550
	Vì Thị Thuận
	Công nhân
	0966841550
	

	Nguyễn Văn Cẩn
	Tự do
	0984940229
	Lê Thị Thảo
	Tự do
	0984940229
	

	Vũ Văn Diễn
	Tự do
	0365764483
	Nguyễn Thị Thanh
	Công nhân
	0365764483
	

	Đỗ Văn Hùng
	Bán hàng
	0984640623
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	Nội trợ
	0984640623
	

	Cao Văn Sơn
	Làm ruộng
	0364816974
	Đỗ Thị Loan
	Làm ruộng
	0364816974
	

	Phạm Mạnh Hùng
	Tự do
	0982219681
	Phạm Thị Trang
	Công nhân
	0982219681
	

	Nguyễn Văn Hợi
	Tự do
	0328653608
	Nguyễn Thị Ánh
	Tự do
	0328653608
	

	Nguyễn Hồng Nam
	Tự do
	0987759162
	Đinh Thu Phương
	Công nhân
	0987759162
	

	Nguyễn Huy Bình
	Tự do
	0354659985
	Ngô Thị Thoa
	Tự do
	0354659985
	

	Đào Văn Lương
	Làm ruộng
	0375802916
	Trần Thị Hoa
	Làm ruộng
	0375802916
	

	Nguyễn Văn Lệnh
	tự do
	0386146353
	Đỗ Thị Luyến
	Tự do
	0386146353
	

	Phạm Văn Việt
	Công nhân
	0865505827
	Ng. Thị Hoài Thương
	Công Nhân
	0865505827
	

	Nguyễn Văn Cưởng
	Làm ruộng
	0849021883
	Lê Thị Mến
	Làm ruộng
	0849021883
	


Nhóm, lớp: 3 tuổi A3 - Giáo viên chủ nhiệm: Trần Thị Tiệp, Lê Thị Thương
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Vũ Đặng Thảo Nguyên
	28/09/2018
	
	 x
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0328304214

	2
	Đào Đức Hải
	01/01/2018
	x
	
	Xóm 8 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0975854448

	3
	Vũ Gia Khánh
	27/01/2018
	x
	
	Xóm 8 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0966576100

	4
	Đào Sơn Tùng
	27/08/2018
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0377493835

	5
	Lưu Gia Khang
	25/01/2018
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	6
	Đào Minh Khang
	06/05/2018
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0333348607

	7
	Phạm Tuấn Đạt
	27/01/2018
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	8
	Lê Châu Anh
	11/01/2018
	
	x
	Khu 6 – Phong Hải- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0974380009

	9
	Đỗ Huy Hoàng
	15/02/2018
	x
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0983950762

	10
	Nguyễn Hoàng Khánh Hưng
	06/09/2018
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	11
	Nguyễn Phạm Ngọc Quỳnh
	30/03/2018
	
	x
	Xóm 8 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0982600331

	12
	Vũ Đình Hào
	14/10/1218
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0963679994

	13
	Nguyễn Tùng Anh
	08/07/2018
	x
	
	Xóm 7 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0359460965

	14
	Đỗ Vũ Trúc Anh
	22/02/2018
	
	x
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	15
	Trần Bình An
	08/07/2018
	x
	
	Xóm 5 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	16
	Đỗ Chấn Hưng
	08/04//2018
	
	x
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0972209388

	17
	Đào Việt Anh
	01/01/2018
	x
	
	Xóm 6 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	0972209388

	18
	Trần Trung quân
	18/03/2018
	x
	
	Xóm  Bầu – Liên  vị- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	19
	Lê Thị Oanh Kiều
27/01/2018

	27/01/2018
	
	x
	Khu 4 – Phong Hải- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	Trần Thái Thịnh
	04/03/2015
	X
	
	Cẩm Trung – Cẩm Phả - Quảng Yên – Quảng Ninh
	0975292122


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Vũ Văn Khá
	Công nhân
	0335303608
	Đặng Thùy Việt
	Điều Dưỡng
	0973314392
	

	Đào Văn Cương
	Làm Ruộng
	
	Nguyễn Thị Phượng
	Làm Ruộng
	0975854448
	

	Vũ Văn Thành
	Công Nhân
	0966576100
	Vũ Thị Thảo
	      Công nhân
	0356268640
	

	Đào Văn Toàn
	Làm Ruộng
	0335772229
	Đỗ Thị Hằng
	Làm Ruộng
	0377492835
	

	Lưu Thanh Tùng
	Công Nhân
	
	Nguyễn Thị Trang
	Công nhân
	
	

	
	
	
	Đào Thị Thảo
	      Công Nhân
	0333348607
	

	Phạm Văn Tiến
	Công Nhân
	
	Nguyễn Thị Mến
	Công Nhân
	
	

	Lê Kỳ Linh
	Công Nhân
	0974380009
	Lê Thị Thảo
	Công Nhân
	0974380009
	

	Đỗ Duy Văn
	Làm Ruộng
	0989413822
	Lê Thị Mến
	      Làm Ruộng
	0983950762
	

	Nguyễn Văn Toán 
	Làm Ruộng
	0328410687
	Hoàng Thị Lan
	Làm Ruộng
	096992060
	

	Nguyễn Văn Thính
	       Tự do
	0765146666
	Phạm Thị Liên
	Làm Ruộng
	0982600331
	

	Vũ Văn Quang
	       Tự do
	
	Bùi Thị Tim
	Làm Ruộng
	
	

	Nguyễn Văn Tú 
	       Tự do
	
	Nguyễn Thị Năm
	Làm Ruộng
	
	

	
	
	
	Đỗ Thị Tú Uyên
	Làm Ruộng
	
	

	Trần Văn Ninh
	Tự do
	
	Lê Thị Cẩm Ly
	        Tự do
	
	

	Vũ Văn Hải 
	Tự do
	
	Vi Thị Nguyệt
	         Tự do
	
	

	Đỗ Văn Thái
	Tự do
	
	Nguyễn Thị Thúy
	       Tự do
	0972209388
	

	
	
	
	Nguyễn Thị Ngọc
	       Tự do
	0366329816
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: 3TA4- Giáo viên chủ nhiệm: Hoàng Thị Lương    

	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đỗ Diệu Linh
	29/03/2018
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0982979033

	2
	Bùi Diệp An
	19/09/2018
	
	x
	Xóm Nam I- xã Liên Vị- Thị xã Quảng Yên-QN
	0967239316

	3
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	02/04/2018
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0986235370

	4
	Vũ Dương Khả Hân
	26/03/2018
	
	x
	Thôn Nam Hải- xã Tân Hải- Txã Phú Mỹ- BRVT
	0937404854

	5
	Nguyễn Thanh Thái
	21/04/2018
	x
	
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0358968999

	6
	Nguyễn Hoàng Sơn
	26/03/2019
	x
	
	Xóm Đông- xã Liên Vị- Thị xã Quảng Yên- QN
	0376664612

	7
	Đào Bảo An
	05/06/2018
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0886828070

	8
	Nguyễn Nhã Phương
	25/12/2018
	
	x
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0325935349

	9
	Nguyễn Hoàng Sơn
	26/03/2018
	x
	
	Xóm Đông- xã Liên Vị- Thị xã Quảng Yên- QN
	0376664612

	10
	Nguyễn Thành Đạt
	19/05/2018
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đào Văn Nhì
	
	
	Lê Thị Hằng
	
	0982979033
	

	Bùi Văn Săm
	
	
	Hoàng Thị Thanh
	
	0967239316
	

	Nguyễn Hồng Sơn
	
	
	Bế Thị Loan
	
	
	

	Vũ Văn Nhân
	
	
	Dương T Hoàng Anh
	
	
	

	Nguyễn Thanh Tùng
	
	
	Lê Thị Liên
	
	0358968999
	

	Nguyễn Đông
	
	
	Hoàng Thị Chiển
	
	
	

	Đào Văn Thế
	
	
	Đinh Thị Thúy
	
	
	

	Nguyễn Xuân Quyền
	
	
	Vũ Thị Huệ
	
	
	

	Nguyễn Đông
	
	
	Hoàng Thị Chiển
	
	
	

	Nguyễn Văn Khải
	
	
	Cao Thị Bằng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: Nhà trẻ A1 - Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Ngắm – Đặng Thanh Thủy
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Hoàng Ngọc Tú Anh
	08/03/2019
	
	X
	Xóm 3 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	2
	Nguyễn Anh Thư
	23/05/2019
	
	X
	Xóm 1 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	3
	Hoàng Thị Yến Vy
	17/01/2019
	
	X
	Xóm 1 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	4
	Trần Phúc Trường
	08/10/2019
	X
	
	Xóm 2 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	5
	Phạm Minh Nhật
	25/09/2019
	X
	
	Xóm 1 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	6
	Nguyễn Thảo Chi
	14/08/2019
	
	X
	Xóm 4 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	7
	Phạm Nhật Minh
	25/09/2019
	X
	
	Xóm 1 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	8
	Nguyễn Lê Mỹ Anh
	10/04/2019
	
	X
	Xóm 1 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	9
	Dương Thị Anh Thư
	30/04/2019
	
	X
	Xóm 3 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	10
	Ngô Gia Linh
	22/10/2019
	
	X
	Xóm 1 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	

	11
	Dương Minh Khôi
	05/06/2019
	x
	
	Xóm 3 – Liên Hòa- Quảng Yên – Quảng Ninh
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	 Hoàng Văn Sơn
	Công nhân
	
	Đặng Thùy Linh
	Giáo viên
	0964255151
	

	Nguyễn Văn Tuyển
	Làm ruộng
	
	Mai Thị Kim
	Làm ruộng
	
	

	Hoàng Văn Trường
	Làm ruộng
	0395831888
	Vũ Thị Hòa
	Làm ruộng
	0382329118
	

	Trần Quyết Thắng
	Giáo viên
	0985679769
	Nguyễn Hà Phương
	Giáo viên
	0984213099
	

	Phạm Văn Khánh
	Tự do
	0383841140
	Nguyễn Thị Quý
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Đức Hoàn
	Tự do
	
	Bùi Thị Thanh Nhàn
	Làm ruộng
	0398235998
	

	Phạm Văn Khánh
	Tự do
	0383841140
	Nguyễn Thị Quý
	Công nhân
	
	

	Nguyễn Văn Hăng
	Tự do
	0387621111
	Lê Thu Thủy
	Tự do
	0345379562
	

	Dương Văn Thủy
	Công nhân
	0986727001
	Vũ Thị Huyền
	Giáo viên
	
	

	Ngô Văn Điều
	Tự do
	
	Lê Thị Vân
	Tự do
	
	

	Dương Văn Hà
	Tự  do
	
	Ngô Thị Ngọc Thảo
	Tự do
	
	


Nhóm, lớp: NT A 2 - Giáo viên chủ nhiệm: Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Quyên
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Đào Quốc Bảo
	16/02/2019
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0975197713

	2
	Cao khánh Huyền
	05/08/2019
	
	x
	Thôn 4, xã Tiền Phong, Tx. Quảng Yên, QN
	0978184033

	3
	Lê Anh Thư
	06/09/2019
	
	x
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0372806266

	4
	Đỗ Minh Nhật
	06/02/2019
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0976627682

	5
	Phạm Tuấn Kiệt
	06/12/2019
	x
	
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0964600024

	6
	Đỗ Nguyễn Bảo Ngọc
	18/03/2019
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0325690155

	7
	Trần Phùng Nam
	10/10/2019
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0333380552

	8
	Nguyễn Thị Thùy Chi
	11/03/2019
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0849021883

	9
	Đào Diệu Anh
	20/04/2019
	
	x
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0934677393

	10
	Phạm Chiến Thắng
	15/01/2019
	x
	
	Thôn Đông, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0945671558

	11
	Đào Thanh Thảo
	04/10/2019
	
	x
	Xóm 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0982529778

	12
	Đỗ Yến Vy
	02/07/2019
	
	
	Xóm đông, xã Liên vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0338931159

	13
	Trần Thanh Bình
	03/11/2019
	x
	
	Xóm Đình , Liên Vị,  Tx. Quảng Yên, QN
	0376104517

	14
	Trần Hoàng Khôi
	25/07/2019
	x
	
	Thôn 7, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0967285159

	15
	Trần Quang Hải
	05/08/2019
	x
	
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0358562304

	16
	Trần Đức anh
	06/09/2019
	x
	
	Thôn 4, xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0354659985

	17
	Nguyễn Quỳnh Trang
	30/06/2019
	
	x
	Cẩm La, Tx. Quảng Yên, QN
	0332481888

	18
	Nguyễn Lê Bảo Châu
	04/06/2019
	
	x
	Quan Lạn, Vân Đồn, QN
	0396787364

	19
	Đỗ vũ Khánh Linh
	30/04/2019
	
	x
	Xóm Bầu, xã Liên Vị, Tx. Quảng Yên, QN
	0988567868

	20
	Nguyễn Trung kiên
	12/06/2017
	x
	
	Thôn 7 xã Liên Hòa, Tx. Quảng Yên, QN
	0985781679

	21
	
	
	
	
	
	


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Đào Văn Linh
	Làm ruộng
	0975197713
	Trần Thị Chung
	Làm ruộng
	0975197713
	

	Cao Văn Lâm
	Làm ruộng
	0978184033
	Trần Thị Út
	Giáo viên
	0978184033
	

	Lê Văn Hiền
	Công Nhân
	0372806266
	Lư Thị Ái Vân
	Công nhân
	0372806266
	

	Đỗ Văn Cường
	Làm ruộng
	0976627682
	Hoàng thị Lương
	Làm ruộng
	0976627682
	

	Phạm Thị Mơ
	Bán hàng
	0964600024
	Phạm Văn Tuấn
	Bán hàng
	0964600024
	

	Đỗ Văn Hợp
	Làm ruộng
	0325690155
	Nguyễn Thị Nhàn
	Làm ruộng
	0325690155
	

	
	
	
	Trần Thị Thanh
	Làm ruộng
	0333380552
	

	Nguyễn Văn Quang
	Công nhân
	0849021883
	Nguyễn Thị oanh
	Nội trợ
	0849021883
	

	Đào Văn Quỳnh
	Tự do
	0934677393
	Phạm Thị Bích Liên
	Tự do
	0934677393
	

	Phạm Văn Dung
	Tự do
	0945671558
	Nguyễn Thị Nắng
	Tự do
	0945671558
	

	Đào Văn Tý
	Tự do
	0982529778
	Vũ thị Thanh Hải
	Công nhân
	0982529778
	

	Đỗ Thanh Tùng
	Tự do
	0338931159
	Đinh ThịL
	Công nhân
	0338931159
	

	Hoàng Mạnh Hùng
	Tự do
	0376104517
	Nguyễn Thị Phương
	Công nhân
	0376104517
	

	Hoàng Thị Hương
	Tự do
	0967285159
	Trần văn nam
	Công nhân
	0967285159
	

	Trần Văn Hùng
	Làm ruộng
	0358562304
	Nguyễn Thị Hương
	Làm ruộng
	0358562304
	

	Trần Văn thuyên
	Làm ruộng
	0354659985
	Hoàng Thùy Linh
	Công nhân
	0354659985
	

	Nguyễn Văn Bính
	Công nhân
	0332481888
	Đỗ Thị Huyền
	Bán hàng
	0332481888
	

	Nguyễn Quang Đạt
	Công nhân
	0396787364
	Lê Thị Dung
	Công nhân
	0396787364
	

	Đỗ Văn Thắng
	Tự do
	0988567868
	Vũ thị Dịu
	Tự do
	0988567868
	

	Nguyễn Văn Chình
	Công nhân
	0985781679
	Cao Thị THiếu
	Công Nhân
	0985781679
	

	
	
	
	
	
	
	


Nhóm, lớp: NTA3- Giáo viên chủ nhiệm: Đào Thị Xoan
	Số TT
	HỌ VÀ TÊN TRẺ
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nam
	Nữ
	ĐỊA CHỈ GIA ĐÌNH
	Điện thoại 

gia đình



	1
	Trần Ngọc Anh
	25/08/2019
	
	x
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0965422914

	2
	Nguyễn Hà Vi
	27/08/2019
	
	X
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên-QN
	0973511690

	3
	Nguyễn Bảo Nhật 
	25/10/2019
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0366512433

	4
	Phạm Mạnh Trường
	09/05/2019
	x
	
	Vị Khê- xã Liên Vị- Thị xã Quảng Yên- QN
	0967962283

	5
	Nguyễn Xuân Bắc
	27/01/2019
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	6
	Lê Trung Hải
	20/01/2019
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0782233286

	7
	Nguyễn Phương Bảo Ngọc
	03/04/2020
	
	X
	Xóm 6- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0363639609

	8
	Đào Mạnh Tiến
	15/02/2019
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0974901206

	9
	Hoàng Minh Phúc
	05/06/2019
	x
	
	Xóm 2- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	

	10
	Nguyễn Bảo Lâm
	13/10/2019
	x
	
	Xóm 8- xã Liên Hòa- Thị xã Quảng Yên- QN
	0344985791


	CHA
	MẸ
	Ghi chú

	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	HỌ VÀ TÊN
	Đơn vị công tác
	Điện thoại
	

	Trần Văn Hải
	Công nhân
	
	Đỗ Thị Hoa
	Công nhân 
	0965422914
	

	Nguyễn Văn Lợi
	Than Cao Sơn
	
	Hoàng T.Thanh Hảo
	Công Nhân
	0973511690
	

	Nguyễn Văn Thường
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Thắm
	Làm ruộng
	0366512433
	

	Phạm Văn Phương
	Làm ruộng 
	
	Nguyễn Thị Thùy
	Làm ruộng
	0967962283
	

	Nguyễn Văn Út
	Công nhân
	
	Lý Thị Hà
	Làm ruộng
	
	

	Lê Thành Long
	Làm ruộng
	0966647669
	Hoàng Thị Hà
	Làm ruộng
	0782233268
	

	Nguyễn Văn Phương
	Làm ruộng
	
	Lê Thị Quyên
	Kế toán
	0363639609
	

	Đào Văn Hưng
	Công nhân
	
	 Nguyễn Thị Sắc
	Công nhân
	0974901206
	

	Hoàng Văn Sơn
	Công nhân
	
	Hoàng Thị Lương
	Làm ruộng
	
	

	Nguyễn văn Xô
	Làm ruộng
	
	Phạm Thị Hằng
	Làm ruộng
	0344985791
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


